
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

     Số:        /KH-UBND Đức Phổ, ngày      tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022

            Thực hiện Công văn số 743/SCT-QLTM ngày 22/4/2021  của Sở Công Thương về việc kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng,  chống
thiên tai năm 2022. UBND thị xã Đức Phổ xây dựng kế hoạch dự trữ háng hóa phòng chống thiên tai năm 2022, như sau:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Chi nhánh Liên hiệp HTX TM
TPHCM (Siêu thị Co.op Mart Đức
Phổ, phường Phổ Ninh) 1,050 635 0.5 300 5 2,600

2

Công Ty TNHH Một Thành Viên
Thương Mại Hoàn Khánh Hoàng
(phường Phổ Ninh) 900 350 250 1.5 120

3

Công Ty TNHH Một Thành Viên
Thủy Sản Thanh Mai (phường
Phổ Thạnh) 1.8 1,000

4

Công ty TNHH Thủy sản Nguyên
Đại (phường Phổ Thạnh)

1.2 800
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5

DNTN Hương Trầm (phường Phổ
Thạnh) 0.8 700

6
Công ty TNHH Đức Phú Hải (xã
Phổ Khánh) 200 200

7
Hộ kinh doanh Đặng Thị Cúc
(phường Phổ Thạnh) 200 30 0.02 50 0.3 200

8
Hộ kinh doanh Hà Bường
(phường Nguyễn Nghiêm) 150 30 0.01 60 0.4 100

9
Hộ kinh doanh Tô Thị Minh Ngọc
(phường Nguyễn Nghiêm) 250 40 0.01 70 0.5 500

10

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thuý
Hằng (phường Nguyễn Nghiêm)

270 45 0.03 80 0.8 600

11

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu
Thủy (phường Phổ Văn) 170 25 0.01 30 0.2 300

12
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu
Ngân (xã Phổ Thuận) 150 30 0.02 40 0.1 200

13
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Minh
Ngọc (Phường Phổ Ninh) 250 50 0.02 80 0.6 700

14
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Cúc
(xã Phổ Cường) 150 40 0.03 40 0.3 300

15
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Minh
(Phường Phổ Ninh) 140 35 0.01 30 0.2 100

16
Nguyễn Thị Thùy Linh (Phường
Nguyễn Nghiêm) 120 25 0.01 40 0.2 100

17

Hộ kinh doanh Ngô Thị Hai Phổ
Ninh (Phường Phổ Ninh) 210 50 0.02 60 0.5 400

18
Hộ kinh doanh Đặng Thị Hồng
(Phường Phổ Văn) 150 30 0.02 50 0.4 100

19 Đại lý gạo Thảo Thảo 8 150
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20 Đại lý gạo Tâm Đào 7 150
21 Đại Lý gạo Hiệp Hương 5 100
22 Đại Lý gạo Có Nhẫm 6 100
23 Đại Lý gạo Tư Quyễn 9 100

24
Đại lý gạo Khánh Lan, phường
Nguyễn Nghiêm 15 160

25

DNTN Vân Vũ (XS Tôn xà gồ),
phường Nguyễn Nghiêm 800 200 0.5 0.5 1,500

26
Cửa hàng vật liệu Tứ Hải (XS Tôn
xà gồ), phường Phổ Văn 500 200 0.5 0.2 1,600

27
Công ty TNHH Nghĩa Kim Mai
(Phường Phổ Hòa) 1,000 500

28
Hiệu buôn Bảo Toàn, phường
Nguyễn Nghiêm 150 0.3 0.2 200

29
Cửa hàng tổng hợpThành Lan,
phường Nguyễn Nghiêm 60 0.5 0.2 100

30
Cửa hàng bán đồ gia dụng Hùng
Bê 80 0.5 0.2 600

31
Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 12
(xã Phổ Thuận) 50,000 25,000 800

32

Cửa hàng xăng dầu số 07
(Cty TNHH MTV X.dầu Q.Ngãi),
phường Nguyễn Nghiêm 50,000 25,000 200

33

Cửa hàng xăng dầu Ngọc Ân
(DNTN Ngọc Ân), xã Phổ Khánh 50,000 50,000 800

34

Cửa hàng xăng dầu Minh Cường
(Cty TNHH MTV TM-DV Minh
Cường), xã Phổ Cường 75,000 50,000 600
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35

Cửa hàng xăng dầu Ngọc Ánh(Cty
TNHH MTV TMXD Ngọc Ánh),
phường Phổ Thạnh 50,000 25,000 300

36

Cửa hàng xăng dầu (Cty TNHH
TM DV Thanh Xuân), phường
Phổ Thạnh 50,000 25,000 400

37

Cửa hàng xăng dầu (DNTN Xăng
dầu Nguyễn Hoà), xã Phổ Thuận 50,000 30,000 500

38
Cửa hàng xăng dầu 79, xã Phổ
Cường) 50,000 50,000 1,000
TỔNG CỘNG 4,160 1,415 51 1,380 15 425,000 280,000 0 2,300 690 2 1 18,880
               UBND thị xã Đức Phổ xây dựng kế hoạch dự trữ háng hóa phòng thiên tai năm 2022 như trên, gửi Sở Công Thương tỉnh

 Quảng Ngãi biết tổng hợp./.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
- Sở Công Thương; PHÓ CHỦ TỊCH
- CT, PCT.UBND thị xã;
- Văn phòng thị xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.

           Võ Minh Vương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2022-04-27T10:12:38+0700


		2022-04-29T09:40:33+0700


		2022-04-29T09:40:33+0700


		2022-04-29T09:40:33+0700




